TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA TW VÀ CỦA TỈNH ĐANG CÓ HIỆU LỰC                Phụ lục 01
(kèm theo Báo cáo  số 169/BDT-CSDT ngày 06 /12/2018 của Ban Dân tộc Nghệ An)
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	Số hiệu, tên loại văn bản
	Ngày, tháng, năm
	Trích yếu văn bản
	Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Ghi chú

	I
	Chính sách Trung ương

	1
	Nghị định: 05/2011/NĐ-CP
	14/01/2011
	Về công tác dân tộc
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	2
	Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg 
	05/3/2007
	Chính sách tín dụng  theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn


	Ngân hàng CSXH
	Sở Kế hoạch – ĐT, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan
	

	3
	. Chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013, Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/2/2014 và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg  ngày 10/8/2015 và của Thủ tướng Chính phủ,.
	
	Chính sách về hỗ trợ hộ nghèo và người có công với cách mạng về nhà ở
	Sở Xây dựng
	Sở Lao động - TB&XH, Sở Tài chính, Ban Dân tộc và các sở, ban, ngành liên quan 
	

	4
	Quyết định số 157/QĐ-TTg 


	27/9/2007
	Chính sách về việc thực hiện chính sách về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
	Ngân hàng CSXH
	Sở Kế hoạch – ĐT, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan
	

	5
	Nghị Quyết: 30a/2008/NQ-CP
	27/12/2008
	Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo


	Sở Lao động TB&XH
	Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Kế hoạch & ĐT, Sở Tài chính, Sở Lao động - TB&XH, Ngân hàng Nhà nước tỉnh; các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	6
	Quyết định: 2621/QĐ-TTg
	31/12/2013
	Về sửa đổi bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính
	Sở Lao động TB&XH
	Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Kế hoạch & ĐT, Sở Tài chính, Sở Lao động - TB&XH, Ngân hàng Nhà nước tỉnh; các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	7
	Quyết định: 2355/QĐ-TTg
	04/12/2013
	Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020
	Sở Kế hoạch & ĐT
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	8
	Quyết định: 293/QĐ-TTg
	05/02/2013
	Về việc Hỗ trợ có mục tiểu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo
	Sở Kế hoạch & ĐT
	Sở Tài chính và các Sở ngành, địa phương liên quan. Nghệ An có huyện Quỳ Châu

	

	9
	Quyết định: 162/QĐ-TTg
	25/01/2016
	Về việc Phê duyệt “Phương án  sắp xếp ổn định dân cư cho người di cư tự do từ Nước CHDCND Lào trở về nước”
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	10
	Quyết định: 2561/2016//QĐ-TTg
	31/12/2016
	Về việc Phê duyệt Đề án  “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng DTTS
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Thông tin &TT; các Sở, ngành,  địa phương liên quan
	

	11
	Quyết định 12/QĐ-TTg
	06/3/2018
	chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Thông tin &TT; các Sở, ngành,  địa phương liên quan
	

	12
	Quyết định: 59/2017QĐ-TTg (thay thế QĐ: 633 và QĐ: 2472/2011/ QĐ-TTg )
	16/01/2017
	Quyết định về việc " Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi”
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Sở Thông tin &TT; các Sở, ngành,  địa phương liên quan
	

	13
	Quyết định: 2085/QĐ-TTg

(tích hợp các chính sách theo QĐ 755; QĐ 33; QĐ 54)


	31/10/2016
	Giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trong cả nước
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & ĐT, Ngân hàng CSXH tỉnh; các  Sở, ngành,  địa phương liên quan
	

	14
	Quyết định: 2086/QĐ-TTg


	31/10/2016
	Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & ĐT, Sở Văn hóa &TT, Sở Du lịch, Sở Lao động -TB&XH, Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục & ĐT; huyện Tương Dương
	

	15
	Quyết định :139/2002/QĐ-TTg
	15/10/2002
	Về khám, chữa bệnh cho người nghèo
	Sở Y tế
	Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Sở Lao động -TB &XH
	

	16
	Quyết định: 14/2012/QĐ-TTg
	01/3/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng CP
	Sở Y tế
	Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Sở Lao động -TB &XH
	

	17
	Nghị định: 64/NĐ-CP
	30/7/2009
	Về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	Sở Y tế
	Sở Nội vụ, Sở Tài chính
	

	18
	Quyết định: 551/2013/QĐ-TTg
	04/4/2013
	Quyết định phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & ĐT, Sở Lao động -TB&XH, Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục & ĐT, Sở Truyền thông &TT; các địa phương liên quan
	

	19
	Nghị định: 134/2006/NĐ-CP


	14/11/2006
	Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Sở Nội vụ
	Ban Dân tộc, Sở Giáo dục, Sở Kế hoạch và ĐT;  các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	20
	Nghị định: 49/2015/NĐ-CP (bổ sung một số điều của NĐ 134)
	15/5/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của điều của NĐ 134/2006/NĐ-CP ngày14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Sở Nội vụ
	Ban Dân tộc, Sở Giáo dục, Sở Kế hoạch và ĐT;  các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	21
	Nghị định: 116/2016/NĐ-CP (tích hợp Quyết định 12/QĐ-TTg: QĐ 85/QĐ-TTg; Quyết định: 36/QĐ-TTg)
	18/7/2016
	Quy định chính sách hỗ trợ học sịnh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
	Sở Giáo dục - ĐT
	Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ĐT;  các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	22
	Quyết định: 82/2006/QĐ-TTg
	14/4/2006
	Về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với các học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông DTNT và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Giáo dục - ĐT
	Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - ĐT;  các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	23
	Quyết định: 152/2007/QĐ-TTg
	14/9/2007
	Về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Sở Giáo dục - ĐT
	Sở Tài chính, Sở Lao động - TB&XH;  các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	24
	Nghị định: 19/2013/NĐ-CP


	23/2/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách, đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn;
	Sở Giáo dục - ĐT
	Sở Tài chính, Sở Nội vụ;  các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	25
	Quyết định: 267/2005/QĐ-TTg
	31/10/2005
	Về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú
	Sở Lao động – TB&XH
	Sở Giáo dục, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – ĐT; các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	26
	Quyết định: 2123/QĐ-TTg
	22/11/2010
	Phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc ít người
	Sở Giáo dục - ĐT
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – ĐT, Ban Dân tộc, Sở Lao động – TB&XH;  các Sở, ngành liên quan; huyện Tương Dương
	

	27
	Nghị định:116/2010/NĐ-CP
	24/12/2010
	Về Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính; các Sở, ngành liên quan
	

	28
	Nghị định: 86/2015/NĐ-CP
	02/10/2015
	Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
	Sở Giáo dục – ĐT, Sở Lao động – TB&XH
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	29
	Quyết định: 08/2011/QĐ-TTg
	26/01/2011
	Về việc tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo 30a
	Sở Nội vụ
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	30
	Quyết định:170/2011/QĐ-TTg
	26/01/2011
	Về việc phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú có trình độ đại học về làm PCT ở các xã thuộc huyện nghèo 30a
	Sở Nội vụ
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	31
	Quyết định: 1956/QĐ-TTg
	27/11/2009
	Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
	Sở Lao động TB&XH
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	32
	Quyết định: 971/QĐ-TTg
	01/7/2015
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghệ cho lao động nông thôn đến năm 2020”
	Sở Lao động TB&XH
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	33
	Quyết định số 66/QĐ-TTg
	11/11/2013
	Chính sách quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.
	Sở Giáo dục - ĐT
	Sở Tài chính, Ban Dân tộc và các Sở, ban, ngành liên quan
	

	34
	Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg
	28/9/2015
	Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng
	Sở Lao động TB&XH
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	35
	Nghị định số 105/2014/NĐ-CP 
	15/11/2014
	Chính sách Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (trong đó có chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số).
	Bảo hiểm Xã hội
	Các sở, ban, ngành liên quan
	

	36
	Quyết định số 1776/QĐ-TTg 


	21/11/2012
	Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch – ĐT, Ban Dân tộc, Công an, Quân đội và các ngành liên quan
	

	37
	Quyết định 53/2015/QĐ-TTg
	20/10/2015
	Về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
	Sở Giáo dục&ĐT; Sở Lao động TB&XH
	Sở Tài chính
	

	38
	Quyết định 964/QĐ-TTg
	30/6/2015
	Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020
	Sở Công thương
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	39
	Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 và Quyết định số 1097/QĐ-TTg ngày 08/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.


	
	Chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã khó khăn
	Sở Nội vụ
	Các Sở, ban, ngành liên quan
	

	40
	Quyết định 1212/QĐ-TTg 


	05/9/2012
	Thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015.
	Sở Thông tin, Truyền thông
	Các Sở, ban, ngành liên quan
	

	41
	Quyết định 2348/QĐ-TTg
	05/12/2016
	Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
	Sở Y tế
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	42
	Quyết định: 1379/QĐ-TTg
	12/8/2013
	Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020
	Sở Giáo dục&ĐT
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	43
	Nghị định: 75/2015NQ-CP
	09/9/2015
	Về cơ chế, chính sách phát triển và bảo vệ rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
	Sở Nông nghiệp &PTNT
	Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch – ĐT, Ngân hàng Nhà nước tỉnh; các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	44
	Quyết định 402/QĐ-TTg
	14/3/2016
	Phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ đổi mới
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch – ĐT, Sở Lao động – TB&XH, Sở Truyền thông - TT, Đài Phát thanh - TH tỉnh, Sở Giáo dục - ĐT;  các Sở, ngành, địa phương liên quan
	Chưa triển khai thực hiện

	45
	Nghị quyết: 52/NQ-CP
	15/6/2016
	Đẩy mạnh phát triển  nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	46
	Nghị định: 39/2015/NĐ-CP
	27/4/2015
	Về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
	Sở Y tế
	Sở Tài chính, Sở Lao động – TB&XH; các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	47
	Thông tư: 07/TTLT/BYT-BTC-BLĐTBXH
	15/4/2016
	Quy định chi tiết NĐ 39/2015/NĐ-CP
	Sở Y tế
	Sở Tài chính, Sở Lao động – TB&XH; các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	48
	Nghị quyết 100/2015/QH13
	12/11/2015
	"Phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020"
	UBND tỉnh
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	49
	Quyết đinh 1722/QĐ-TTg
	02/9/2016
	Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
	Sở Lao động TB&XH
	Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch & ĐT, Sở Tài chính, Sở Lao động - TB&XH, Sở Thông tin - TT; các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	50
	Quyết định:1752/QĐ-TTg
	30/9/2013
	phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
	Sở Văn hóa – Thể thao
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	51
	Thông tư: 12/2014/TT-BVHTTDL
	10/10/2014
	Về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
	Sở Văn hóa – Thể thao
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	52
	Quyết định 1557/QĐ-TTg
	10/9/2015
	Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	53
	Quyết định 1163/QĐ-TTg
	08/8/2017
	Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	54
	Quyết định 1898/QĐ-TTg
	28/11/2017
	Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	
	Quyết định 1080/QĐ-TTg
	02/6/2016
	Phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	55
	Quyết định 64/QĐ-TTg


	17/12/2015
	QĐ về việc “Sửa đổi, bổ sung QĐ số 42/QĐ-TTg ngày 08/10/2012, về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
	Sở Lao động TB và XH
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	56
	Quyết định 1860/QĐ-TTg


	05/12/2017
	phê duyệt đề án “Thí điểm cấp ra-đi–ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt biệt khó khăn, biên giới”
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	57
	Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg
	03/11/2016
	Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	58
	Quyết định 1600/QĐ-TTg
	16/8/2016
	Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	59
	Quyết định số 419/QĐ-TTg
	5/4/2017
	Phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các sở: Tài nguyên – MT, Tài chính, Kế hoạch – ĐT, Tư pháp và các ngành, địa phương liên quan
	

	60
	Nghị định số 168/2016/NĐ-CP
	27/12/2016
	Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	61
	Quyết định số 1168/QĐ-TTg
	24/07/2015
	Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	62
	Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg


	8/8/2016
	Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
	Sở Tư pháp
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	63
	Quyết định 57/2017/QĐ-TTg
	09/5/2017
	Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên người dân tộc rất ít người
	Sở Giáo dục và ĐT
	Sở Tài chính, Ban Dân tộc và các ngành, địa phương liên quan
	

	64
	Quyết định số 1010/QĐ-TTg
	10/8/2018
	Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
	Ban Dân tộc
	Sở Nông nghiệp – PTNT và các địa phương liên quan
	

	65
	Quyết định 1385/QĐ-TTg
	21/10/2018
	Phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biên, hải đảo xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Tài chính, sở Kế hoạch – ĐT, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành, địa phương liên quan
	

	66
	Nghị định 06/2018/NĐ-CP
	05/01/2018 
	Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
	Sở Giáo dục và ĐT
	Sở Tài chính và các ngành, địa phương liên quan
	

	67
	Quyết định 1062/QĐ-TTg
	22/8/2018
	Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2019
	Ban Dân tộc
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	

	68
	Quyết định 61/QĐ-TTg
	12/01/2018
	Phê duyệt đề án xây dựng Nông thôn mới trên địa 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh -quốc phòng giai đoạn 2017 - 2020
	UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch - ĐT, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan
	

	69
	Quyết định 1270/QĐ-TTg
	27/7/2011
	Phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020
	Sở Văn hóa - TT
	Sở Kế hoạch – ĐT, Sở Tài chính, Ban Dân tộc và các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	70
	Quyết định 936/QĐ-TTg
	30/6/2017
	Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020
	Sở Văn hóa - TT
	Sở Kế hoạch – ĐT, Sở Tài chính và các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	II
	Chính sách tỉnh Nghệ An

	1
	Quyết định 84/2006/QĐ-UBND
	24/8/2006
	Về việc Ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An
	Ban Dân tộc
	Sở Giáo dục – ĐT, Sở Văn hóa – TT; các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	2
	Nghị Quyết:số 70/2012/NQ-HĐND
	13/12/2012
	Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020
	Sở Giáo dục và ĐT
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	2
	Nghị Quyết:25/2016/NQ-HĐND
	08/4/2016
	Về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài NQ 30 a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An

	Sở Lao động TB và XH
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	3
	Nghị Quyết:57/2016/NQ-HĐND
	16/12/2016
	Quy định khoảng cách,địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sịnh trường phổ thông bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo NĐ 116
	Sở Giáo dục và ĐT
	
	

	4
	Quyết định: 3245/QĐ-UBND
	22/8/2007
	Phê duyệt “Đề án phát triển phong trào TDTT miền núi, Bảo tồn và phát huy các môn thể thao Dân tộc miền Tây - Nghệ An, giai đoạn 2006 – 2020”
	Sở Văn hóa – Thể thao
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	5
	Quyế định: 3846/QĐ-UBND
	30/8/2010
	Phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
	Sở Lao động TB&XH
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	6
	Quyế định: 4210/QĐ-UBND
	21/9/2015
	Đề án “Phát triển mạng lưới y tế miền Tây Nghệ An giai đoạn 2015-2020”
	Sở Y tế
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	7
	Nghị Quyết: 22/2017/NQ-HĐND
	20/12/2017
	Sửa đổi bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020
	Sở Giáo duc - ĐT
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	8
	Quyế định: 3490/QĐ-UBND
	30/8/2010
	Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	9
	Quyết định: 3829/QĐ-UBND


	22/8/2017
	phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội dân tộc Ơ Đu”
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	10
	Quyết định: 4330/QĐ-UBND


	21/9/2017
	phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020” theo QĐ số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	

	11
	Quyết định: 4330/QĐ-UBND


	03/7/2017
	phê duyệt Đề án Trồng cây Quế Quỳ tại huyện Quế Phong giai đoạn 2017 – 2020”
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, UBND huyện Quế Phong
	

	12
	Quyết định 4638/QĐ-UBND
	09/10/2017
	Ban hành Đề án bảo tồn, phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2025
	Sở Văn hóa - TT
	Sở Kế hoạch – ĐT, Sở Tài chính và các Sở, ngành, địa phương liên quan
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